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Tổng quan 

Chương trình Xây dựng khả năng chống chịu cho trung tâm đô thị và vùng phụ cận (RUCaS) với mục 
đích nâng cao khẳ năng chống chịu khí hậu và mức độ đáng sống của khu vực đô thị thông qua việc 
tích hợp cơ sở hạ tầng “xám” quy mô lớn thông thường (ví dụ: đê, đường ống, nhà máy xử lý nước 
thải) với các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) (ví dụ: vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn, bảo vệ 
lưu vực, các mảng tường xanh, công viên đa chức năng). Chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại 
giao và Thương mại Úc (DFAT). 

Chương trình RUCaS quan tâm đến việc phát triển hệ thống ra quyết định dựa trên dữ liệu thông qua 
công nghệ cảm biển, có khả năng quan trắc và đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp môi 
trường như các vùng đất ngập nước kiến tạo và các khoảng không gian xanh. Việc tích hợp công 
nghệ cảm biến vào môi trường đô thị có thể nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, quản 
lý môi trường và sức khoẻ cộng đồng bằng cách cung cấp dữ liệu thời gian thực về các thông số như 
chất lượng nước, chất lượng không khi và nhiệt độ. 

Tại Việt Nam, Chương trình RUCaS đang hợp tác với Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) và Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) thông qua một chương trình chia sẻ kiến thức và thảo luận về việc tích hợp khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu vào thiết kế đô thị. 

Tại ĐHXDHN, với sự hỗ trợ của Dự án phát triển các thành phố xanh thứ cấp của Ngân hàng phát 
triển Châu Á (ADB), các mô-dun giải pháp dựa vào thiên nhiên như tường xanh và chậu cây đang 
được thí điểm để giảm thiểu tác động của nhiệt  đô thị và ngập úng. Chương trình RUCaS đang hỗ 
trợ thêm cho hoạt động này thông qua công tác quan trắc môi trường bằng máy cảm biển để thu thập 
các số liệu về tác động của tường xanh đến chất lượng không khí và tiện nghi nhiệt. Tại ĐHCT, 
Chương trình RUCaS đang hợp tác phát triển hệ thống công viên và mương sinh học chống ngập lụt, 
như một phần trong kế hoạch tổng thể phát triển giải pháp dựa vào thiên nhiên trên phạm vi toàn bộ 
khuôn viên trường nhằm tăng cường khả năng chống chịu ngập lụt và chức năng sinh thái. Một 
chương trình giám sát môi trường đang được triển khai bằng cách sử dụng máy cảm biến để thu 
thập dữ liệu về chất lượng nước, nhiệt độ và độ ẩm xung quanh cơ sở hạ tầng xanh. 

Sau khi lắp đặt các thiết bị cảm biển ở ĐHXDHN, Chương trình đã tổ chức Hội thảo về quan trắc môi 
trường tại ĐHCT vào ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2025. Hội thảo tại ĐHCT đã quy tụ đại biểu từ khắp 
khu vực sông Mê Kông để tăng cường năng lực quan trắc môi trường và khám phá các ứng dụng 
thực tế của công nghệ cảm biến IoT. 

Tại hội thảo này, đại biểu tham dự được hướng dẫn cách lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo trì và phân tích dữ 
liệu cảm biến, hỗ trợ công tác vận hành và sở hữu dài lâu các chương trình quan trắc tại địa phương. 
Ban đầu Chương trình cho lắp đặt máy cảm biến đo chất lượng không khí và tiện nghi nhiệt tại 
ĐHXDHN. Sau đó tập huấn và hướng dẫn tại ĐHCT (ĐHXDHN cũng tham gia tập huấn này), bao 
gồm xác định các vị trí tiềm năng cho các điểm quan trắc trong tương lai. Khoá tập huấn tại ĐHCT 
tạo cơ hội cho ĐHCT và ĐHXDHN chia sẻ kinh nghiệm và là cơ hội để lập kế hoạch quan trắc dài 
hạn. 

Mục tiêu của hợp tác với ĐHCT và ĐHXDHN gồm: 

1. Khởi động chương trình quan trắc môi trường nhằm cải thiện tính khả dụng của dữ liệu và hỗ 
trợ ra quyết định trong quản lý không gian xanh  tại các vị trí trong khuôn viên trường 
ĐHXDHN 

2. Tập huấn cho các đơn vị địa phương cách lắp đặt, hiệu chuẩn, vận hành và bảo trì cảm biến 
IoT phục vụ quan trắc môi trường tại ĐHXDHN và ĐHCT 

3. Nâng cao kỹ năng diễn giải, phân tích và trực quan hóa dữ liệu của đại biểu để hỗ trợ ra 
quyết định trong quản lý nước và môi trường đô thị 

4. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị địa phương và các đối tác quốc tế nhằm thực hiện các 
hoạt động quan trắc môi trường bền vững. 
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Các bài trình bày và tài liệu liên quan  

https://drive.google.com/drive/folders/1JPu_NdYTDW7qrue92upBjNTZDI4EvYem?usp=drive_link 

 

 

Danh mục từ viết tắt 

DFAT Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc 
EC Độ dẫn điện 
GRET Nhóm trao đổi nghiên cứu và công nghệ (Pháp) 
ICEM Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường  
IoT Máy cảm biển IoT 
LED Đèn chiếu sáng bằng đi ốt/ Đèn LED 
NbS Các giải pháp dựa vào thiên nhiên 
NTU Đơn vị đo độ đục nephelometric 
PCB Bảng mạch in  
PM Bụi mịn 
QUT Đại học công nghệ Queensland Úc 
RUCaS Chương trình Xây dựng khả năng chống chịu cho trung tâm đô thị và vùng 

phụ cận 
WSCA Trung tâm Các thành phố nhạy cảm với nước Úc 

https://drive.google.com/drive/folders/1JPu_NdYTDW7qrue92upBjNTZDI4EvYem?usp=drive_link
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Lắp đặt máy cảm biến tại ĐHXDHN 

Một bộ 6 cảm biến quan trắc môi trường giá rẻ đã được lắp đặt tại ĐHXDHN ở những vị trí được xác 
định trước để theo dõi điều kiện môi trường và đánh giá hiệu quả của các giải pháp dựa vào thiên 
nhiên (NbS), chẳng hạn như tường xanh và vỉa hè rỗng. Các máy cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm và 
chất lượng không khí, được bố trí ở những vị trí chiến lược để quan trắc các chỉ số liên quan đến các 
NbS và cơ sở hạ tầng xám nhằm mục đích phân tích so sánh. Các thông số này sẽ cho phép so sánh 
chất lượng không khí giữa nơi lắp đặt tường xanh tại tòa nhà C4 với các địa điểm khác không có các 
NbS. Cần có thêm thông tin về bức xạ nhiệt để đo lường tiện nghi nhiệt, và sẽ có thêm các cuộc thảo 
luận với ĐHXDHN để tìm hiểu cách tốt nhất đánh giá thông số này. 

Hình 1: Lắp đặt máy cảm biến vị trí S3 tại sân toà C4 

 

Các vị trí lắp đặt máy cảm biến và mục đích 

● Vị trí S1 & S2 – Quan trắc tường xanh (Khu lớp học số 01, toà C4):  
được lắp đặt ở mặt trước và mặt sau của bức tường xanh, các cảm biến này theo dõi các 
điều kiện khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí) trước và sau khi xây dựng. Các 
máy cảm biến này sẽ cung cấp bằng chứng trực tiếp về tác động của bức tường xanh. 

● Vị trí S3 – Sân NbS và vỉa hè rỗng (Sân ở toà C4): 

được đặt trong sân có các biện pháp can thiệp bằng NbS và vỉa hè rỗng, máy cảm biến này 
theo dõi điều kiện môi trường và nhiệt độ bề mặt để đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp 
theo thời gian. Nó cũng sẽ cung cấp bằng chứng về lợi ích của NbS. 

● Vị trí S4 & S5 – Các vị trí kiểm soát cơ sở hạ tầng xám (Tòa nhà H1 và A1): 
Nằm ở những vị trí chủ yếu là cơ sở hạ tầng xám, các máy cảm biến này đóng vai trò là các 
mẫu kiểm soát để so sánh với các cảm biến tường xanh (ở ví trí S1 & S2), giúp định lượng 
lợi ích của NbS. 

● Vị trí S6 – Các vị trí kiểm soát bề mặt thấm nước (Khu vực đỗ xe A1):  
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Được đặt trong khu vực có lát nền bê tông thông thường, máy cảm biến này đóng vai trò 
kiểm soát cho vị trí S3, cho phép so sánh nhiệt độ bề mặt và các biến số khác ở các loại vật 
liệu lát nền khác nhau. 

Các cảm biến này cùng nhau tạo thành một mạng lưới nhằm đánh giá hiệu suất môi trường (cụ thể là 
chất lượng không khí) của các NbS so với cơ sở hạ tầng truyền thống trong điều kiện tiếp xúc tương 
tự. Việc cải tạo tòa nhà C4 mang đến một kịch bản so sánh trước và sau cho những địa điểm đó. 

Hình 2: Lắp đặt máy cảm biến vị trí S4 tại ĐHXDHN 
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Hội thảo về quan trắc môi trường tại 
ĐHCT 

Ngày 1: Giới thiệu về các công nghệ quan trắc và 
máy cảm biến 

Phần khai mạc 

Buổi tập huấn mở đầu với phần phát biểu của ông Trần Việt Hưng (ICEM/RUCaS), bà Katharine 
Cross (WSCA/RUCaS) và Giáo sư Nguyễn Hiếu Trung (ĐHCT). Các diễn giả đã cùng nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc quan trắc môi trường trong  nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu và lập kế hoạch các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS). Đồng thời, họ cũng hoan nghênh sự 
hợp tác khu vực giữa các đại biểu đến từ Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia. 

Bà Katharine đã đặc biệt chào mừng các đại biểu quốc tế đến từ Lào và Campuchia. Bà giới thiệu 
trọng tâm của khóa tập huấn hai ngày về quan trắc môi trường – cụ thể là những gì có thể được thực 
hiện và đo lường được bằng các phương pháp hiện đại. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp 
tác và chia sẻ kiến thức giữa các đại biểu tham dự. 

Giáo sư Trung từ trường ĐHCT cũng đã chào mừng các đại biểu tham dự, đồng thời bày tỏ sự cảm 
kích đối với sự tham gia của đội ngũ Chương trình RUCaS. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
tích hợp cơ sở hạ tầng truyền thống với NbS như một chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Mối 
quan hệ đối tác lâu dài giữa ĐHCT và Chương trình RUCaS đã được nêu bật, cùng với cam kết của 
trường trong việc thúc đẩy thông tin môi trường dễ tiếp cận thông qua các công nghệ IoT. Ông hy 
vọng rằng các bài trình bày và hoạt động thực địa sẽ mang lại cơ hội học hỏi quý báu cho tất cả đại 
biểu tham dự. 

Sau phần phát biểu khai mạc, các đại biểu đã lần lượt giới thiệu về bản thân. 

Giới thiệu về quan trắc môi trường 

Phần giới thiệu trinh bày tổng quan về khoá tập huấn, bao gồm tóm tắt chương trình và các mục tiêu 
chính cho đợt tập huấn 2 ngày. Các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về Chương trình RUCaS. 
Các nghiên cứu điển hình được phát triển thông qua Chương trình RUCaS và các dự án thí điểm tiếp 
theo cũng được trình bày, đặc biệt chú trọng đến sự hợp tác đang diễn ra với Đại học Cần Thơ 
(Trường đại học chủ nhà) nhằm hỗ trợ phát triển quy hoạch tổng thể khuôn viên trường tập trung vào 
NbS. Tầm quan trọng của việc quan trắc và đánh giá môi trường được nhấn mạnh, làm nổi bật vai trò 
của chúng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định quy hoạch, cải thiện kết quả sức khỏe 
cộng đồng và tăng cường nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Phần giới thiệu cũng đề cập đến các bước cốt lõi của việc quan trắc và đánh giá hiệu quả: bao gồm 
đặt mục tiêu, lựa chọn phương pháp và chỉ số phù hợp, quản lý dữ liệu và lập ngân sách. Các đại 
biểu đã thảo luận về giá trị của công nghệ máy cảm biến, đặc biệt là khả năng cung cấp dữ liệu thời 
gian thực để hỗ trợ các hệ thống cảnh báo sớm và quản lý môi trường dài hạn. 

Quan trắc môi trường và liên kết với việc ra quyết định 

Khoá tập huấn đã giới thiệu các thông số quan trắc môi trường chính, tập trung vào quan trắc chất 
lượng nước và chất lượng không khí. Quan trắc chất lượng nước bao gồm cả các chỉ số liên quan 
đến  lượng – như thể tích, độ sâu và vận tốc – lẫn các chỉ số chất lượng như độ dẫn điện (EC), độ 
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đục và nhiệt độ. Quan trắc chất lượng không khí thường liên quan đến các thông số như bụi mịn (ví 
dụ: PM2.5, PM10) và nhiệt độ. 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận về tầm quan trọng của dữ liệu quan trắc trong việc hỗ trợ sự tiện 
nghi của con người, đánh giá rủi ro sức khỏe và xác định các nguồn ô nhiễm. Mặc dù các phương 
pháp lấy mẫu truyền thống vẫn được sử dụng, nhưng chúng có thể tốn thời gian, đắt đỏ và không thể 
nắm bắt được sự biến đổi theo thời gian. Quan trắc dài hạn tại chỗ cung cấp thông tin tốt hơn nhưng 
cũng tốn kém và đòi hỏi nhiều về mặt hậu cần. Thay vào đó, sử dụng công nghệ máy cảm biến phân 
tán chi phí thấp mang lại khả năng quan trắc thời gian thực và có thể được sử dụng để phát hiện xả 
thải trái phép và các sự cố ô nhiễm. 

Buổi tập huấn cũng đề cập đến sự khác biệt về cơ sở hạ tầng giữa các quốc gia, nơi một số hệ thống 
thoát nước chung nước mưa và nước thải, trong khi những hệ thống khác lại tách riêng và xử lý 
nước thải trước khi xả ra. Xả thải trái phép – việc xả nước thải không được phép hoặc bất hợp pháp 
– gây ra những rủi ro môi trường nghiêm trọng, đặc biệt đối với các hệ sinh thái hạ lưu. Máy cảm biến 
tại chỗ, chi phí thấp cung cấp một phương pháp hiệu quả để giám sát liên tục những rủi ro này. 

Vai trò của phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được nhấn mạnh. Các cảnh báo có thể 
được thiết lập để kích hoạt khi vượt quá ngưỡng xác định trước, và các mô hình AI có thể hỗ trợ phát 
hiện các điểm bất thường dựa trên hình ảnh trong các thủy vực. 

Buổi tập huấn cũng có một bài trình bày trực tuyến về các kỹ thuật tiên tiến để ước tính các thông số 
khó đo lường như kim loại nặng. Bằng cách sử dụng các mô hình máy học, có thể dự đoán các giá trị 
như nồng độ nitrat bằng cách sử dụng dữ liệu sẵn có như pH, độ dẫn điện (EC) và nhiệt độ. Ngoài ra, 
các hệ thống quan trắc tải lượng ô nhiễm hỗ trợ IoT cũng được giới thiệu, sử dụng dữ liệu dòng chảy 
liên tục và lấy mẫu tự động được kích hoạt bởi các điều kiện dòng chảy cụ thể, khắc phục những hạn 
chế trong việc lấy mẫu tức thời truyền thống thường bỏ lỡ dữ liệu sự kiện mưa bão. 

Chia sẻ kinh nghiệm khu vực 

Một phần tập huấn đã được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm từ khắp khu vực, tập trung làm nổi bật 
cách các tổ chức khác nhau đang áp dụng công nghệ quan trắc môi trường trong bối cảnh địa 
phương của họ. 

Việt Nam: Tiến sĩ Trương Minh Thái (Trưởng Khoa Kỹ thuật Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông, Đại học Cần Thơ) đã trình bày tổng quan về một sáng kiến nông nghiệp thông minh 
tại Đồng bằng sông Cửu Long, được phát triển thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế. Dự án này 
sử dụng công nghệ Internet 4.0 để quan trắc mực nước, độ ẩm đất và nồng độ dinh dưỡng bao gồm 
nitrat, phốt pho và kali. Các thông số bổ sung như độ pH và nhiệt độ cũng được theo dõi. Phản hồi từ 
nông dân địa phương đã được sử dụng để điều chỉnh hệ thống phù hợp với nhu cầu thông tin của 
họ. Một nền tảng giám sát thời gian thực, được phát triển nội bộ bằng Java, hiện đang hỗ trợ dữ liệu 
từ 10 máy cảm biến và cập nhật 15 phút 1 lần. Mặc dù nền tảng này cho phép quan sát theo thời 
gian thực, nhưng chưa hỗ trợ điều khiển máy cảm biến. 

CHDCND Lào: Ông Anousith Vannaphon (Đại học Souphanouvong, tỉnh Luang Prabang, CHDCND 
Lào) đã trình bày tổng quan về các nỗ lực quan trắc môi trường tại tỉnh Luang Prabang, tập trung vào 
chất lượng nước. Các hoạt động quan trắc bao gồm theo dõi độ pH, độ dẫn điện (EC) và oxy hòa tan. 
Họ đã thành lập 1 phòng thí nghiệm tại trường vào năm 2016 để hỗ trợ phân tích chất lượng nước. 
Từ năm 2022 đến 2024, các hợp tác với các trường đại học quốc tế và đối tác phát triển đã giúp sử 
dụng thiết bị đo tại chỗ cho việc quan trắc nước đô thị. Phòng thí nghiệm này cũng đã làm việc với 
Chương trình RUCaS, GRET và chính quyền địa phương để thiết lập một mạng lưới cảm biến môi 
trường rộng hơn, góp phần vào các mục tiêu giám sát dài hạn. 

Campuchia: Tiến sĩ Sarin Chan (Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ và Quản lý Năng lượng 
(ETM) và Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới (RIC), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Cơ khí, Viện Công 
nghệ Campuchia) đã giải thích về các nỗ lực quan trắc tại Campuchia đã tập trung vào sự tiện nghi 
nhiệt và căng thẳng do nhiệt trong cả môi trường ngoài trời và trong nhà như thế nào. Tại các công 



7 

 

trường xây dựng, máy cảm biến được triển khai để đo lường các biến số liên quan đến căng thẳng 
nhiệt, bao gồm nhiệt độ bầu ướt (WBGT), trong suốt cả ngày làm việc. Sinh viên đã tham gia vào quá 
trình thu thập dữ liệu. Các nghiên cứu bổ sung đã đánh giá hiệu suất của các biện pháp làm mát thụ 
động trong các tòa nhà bằng cách theo dõi nhiệt độ bề mặt tường và cửa sổ, mức tiêu thụ năng 
lượng và mức độ tiện nghi trong nhà. Những nỗ lực này cũng bao gồm sự hợp tác với các nhà phát 
triển xây dựng. Mặc dù nhiều máy cảm biến khác nhau đã được sử dụng để thu thập dữ liệu môi 
trường và thời tiết, nhưng việc thiếu tích hợp hệ thống đòi hỏi phải thu thập và tải dữ liệu lên thủ 
công. Các máy cảm biến, chủ yếu được nhập từ các nhà cung cấp nước ngoài, đã kéo theo những 
thách thức về hậu cần và vận hành do sự không tương thích và nhu cầu phải thường xuyên đến 
thăm địa điểm. 

Ngày 2: Hướng dẫn lắp đặt, cách hiển thị và bảo trì 
máy cảm biến 

Các đại biểu tham dự đã có một chuyến đi thực địa nửa ngày để khảo sát các địa điểm tiềm năng lắp 
đặt máy cảm biến và tìm hiểu về nhu cầu quan trắc môi trường tại địa phương. Đoàn đã đi thăm hai 
địa điểm chính ở thành phố Cần Thơ. Các địa điểm này được được lựa chọn vì chúng liên quan với 
các thách thức môi trường đô thị của địa phương. 

1. Hồ Búng Xáng (Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều) 

● Hồ đóng vai trò là hồ điều tiết ở khu vực trung tâm đô thị, giữ vai trò then chốt trong việc 

điều hòa nước mưa và phòng chống ngập úng đô thị. 

● Địa điểm này được xác định là phù hợp để quan trắc chất lượng nước lâu dài, nhằm 

đánh giá sự thay đổi và hỗ trợ cho việc lập kế hoạch giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) 

trong tương lai. 

2. Cống ngăn triều - Âu thuyền Cái Khế (Phường Tân An, Quận Ninh Kiều) 

● Đây là địa điểm có lưu lượng giao thông và hoạt động sông nước cao, nên rất phù hợp 

để quan trắc chất lượng nước. 

● Vị trí này được khuyến nghị để theo dõi lượng khí thải và mức độ ô nhiễm trong một khu 

vực đô thị và cảng sầm uất, nơi có sự thay đổi đáng kể về mực nước tùy theo mùa. 

Sau đó, các đại biểu quay lại khuôn viên trường ĐHCT, nơi ba bộ cảm biến IoT đã được lắp đặt. bao 
gồm 2 máy cảm biến đo chất lượng không khí, 1 thiết bị gần đường chính và 1 thiết bị cạnh hồ điều 
hòa gần khu ký túc xá sinh viên. Một máy cảm biến đo chất lượng nước cũng được lắp đặt trong hồ 
điều hòa, bằng cách gắn vào một bệ nổi để có thể đặt cách xa bờ. 
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Hình 3: Lắp đặt máy cảm biến đo chất lượng không khí tại ĐHCT 

 

Hình 4: Lắp đặt máy cảm biến đo chất lượng nước trong hồ điều hòa. Lưu ý sử dụng bệ nổi 
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Hồ điều hòa có một cống vào và một cống ra có van một chiều (được đánh dấu bằng các ghim màu 
xanh dương nhạt trong Hình 5). Nước mưa chảy vào hồ qua cống vào này. Nước thải từ khu ký túc 
xá được xử lý sơ bộ trong bể tự hoại trước khi xả ra hệ thống kênh bên ngoài thông qua một đường 
ống (được đánh dấu màu tím trong Hình 5). Xung quanh hồ có hai con kênh: một kênh đã được lấp 
(màu cam) và một kênh hở (màu xanh dương nhạt). Trong thời gian thủy triều lên cao, xảy ra hai lần 
mỗi ngày, nước từ kênh bên ngoài có thể chảy ngược vào kênh hở. Kênh hở này còn được nối với 
một kênh hở khác thông qua một cống ngầm dưới đường. 

Một vị trí quan trắc chất lượng nước thứ hai (vị trí WQ2) đã được đề xuất ngay phía sau cống vào. 
Việc quan trắc tại vị trí này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần nhằm đánh giá 
sự khác biệt tiềm tàng về chất lượng nước giữa hai điểm trong hồ điều hòa (vị trí WQ1 và vị trí WQ2). 
Nếu quan sát thấy sự khác biệt đáng kể, điều này có thể cho thấy hiệu quả của hồ trong việc cải thiện 
chất lượng nước. Trường hợp không phát hiện được sự khác biệt đáng chú ý, máy cảm biến thứ hai 
sẽ được di chuyển đến một điểm phía thượng lưu của cống ngầm dưới đường để quan trắc chất 
lượng nước của kênh hở – nơi tiếp nhận dòng chảy thoát nước hỗn hợp. 

Hình 5: Dòng chảy nước mưa và nước thải ở ĐHCT 

 

 

Bộ ghi dữ liệu và hệ thống hiển thị trực quan 

Nhóm BOSL đã giới thiệu bộ thiết bịcảm biến và bộ ghi dữ liệu do chính họ nghiên cứu và phát triển. 
Buổi giới thiệu đã đề cập đến nhiều thiết bị mã nguồn mở, chi phí thấp được thiết kế cho mục đích 
giám sát môi trường, bao gồm các cảm biến đo chất lượng nước và chất lượng không khí.  

Buổi tập huấn cũng trình diễn nền tảng dữ liệu trực tuyến của BOSL. Các đại biểu tham dự đã được 
hướng dẫn cách truy cập dữ liệu thô, tạo biểu đồ trực quan và diễn giải xu hướng dữ liệu thông qua 
giao diện bản đồ. Các tính năng chính của nền tảng như công cụ tạo hình ảnh và khả năng đánh dấu 
các điểm bất thường (anomalies) cũng đã được giới thiệu. Đặc biệt, buổi tập huấn nhấn mạnh rằng 
những khoảng trống trong dữ liệu – chẳng hạn như do hết pin – cần được kiểm tra trước các chuyến 
thực địa để đảm bảo việc bảo trì và xử lý vấn đề được hiệu quả. 
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Dữ liệu thô đang được ghi lại theo thời gian thực bởi các máy cảm biến IoT đã lắp đặt có sẵn tại địa 
chỉ: https://www.bosl.com.au/IoT/WSCA/. Website này và danh sách các máy cảm biến được lắp đặt 
tại Việt Nam được thể hiện trong Hình 6 và Hình 7. Hình 8 hiển thị dữ liệu từ máy cảm biến chất 
lượng không khí bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, PM2.5, PM10 và tốc độ gió. Hình 9 hiển thị dữ liệu từ cảm 
biến chất lượng nước bao gồm nhiệt độ, độ sâu, độ dân điện (EC), độ đục và mức pin. 

Hình 6: Website chứa dữ liệu từ các máy cảm biến 

 

 

Hình 7: Danh mục các máy cảm biến được lắp đặt ở Việt Nam 

https://www.bosl.com.au/IoT/WSCA/
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Hình 8: Dữ liệu quan trắc về chất lượng không khí 

  

Hình 9Dữ liệu quan trắc về chất lượng số nước 

 

Cần lưu ý rằng dữ liệu trên website, đặc biệt là về dữ liệu về chất lượng nước, là dữ liệu thô và cần 
được hiệu chuẩn để hiển thị giá trị thực tế. Dữ liệu thô chỉ cho thấy xu hướng của các thông số khác 
nhau. Các đại biểu khuyến nghị rằng website nên có một mục thông tin giải thích dữ liệu đó là gì, ý 
nghĩa của nó và cách sử dụng. Cũng có thể thêm một ghi chú rằng cần có quy trình xử lý bổ sung để 
áp dụng các đơn vị đo lường. 

Tầm quan trọng của việc chuẩn hóa dữ liệu thời gian cũng được nhấn mạnh, với việc sử dụng UTC để 
tránh các vấn đề phát sinh từ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (daylight saving time) hoặc chênh lệch 
múi giờ khu vực. 
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Các phương pháp truyền dữ liệu khác nhau đã được trình bày, bao gồm UART và RS485. Phương 
pháp UART được đánh giá cao dp nó đơn giản và tương thích với hầu hết các bộ vi điều khiển, phù 
hợp cho các ứng dụng có tốc độ vừa phải. Phương pháp RS485 mang lại nhiều lợi thế cho các môi 
trường phức tạp hơn, bao gồm khả năng kháng nhiễu tốt hơn, khoảng cách truyền xa hơn và tốc độ 
cao hơn, nên rất thích hợp để triển khai thực địa trong các điều kiện khắc nghiệt. 

Mỗi máy cảm cảm biến đòi hỏi một quy trình hiệu chuẩn riêng, và buổi tập huấn đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc hiệu chuẩn và bảo trì thường xuyên để đảm bảo thu thập dữ liệu đáng tin cậy và 
chính xác. Các máy cảm biến độ đục cần được hiệu chuẩn 3 tháng một lần kèm theo vệ sinh định kỳ, 
sử dụng các dung dịch chuẩn (ví dụ: 5, 10, 15, 50, 100 NTU) để tạo đường cong hiệu chuẩn. Cần ghi 
lại các giá trị đọc ổn định thông qua kiểm tra ba lần lặp lại, đảm bảo không có sự nhiễm chéo giữa 
các dung dịch. Việc bảo trì tại hiện trường bao gồm làm sạch rong tảo hoặc mảnh vụn và loại trừ các 
dữ liệu không chính xác. 

Các máy cảm biến độ sâu sử dụng hiệu chuẩn một điểm bằng cách so sánh độ sâu nước thực tế với 
giá trị đọc của máy cảm biến, trong khi máy cảm biến EC (độ dẫn điện) yêu cầu hiệu chuẩn có tính 
đến sự thay đổi nhiệt độ, sử dụng bảng tính để điều chỉnh giá trị EC về 25°C. May cảm biến nhiệt độ 
được hiệu chuẩn bằng cách so sánh giá trị nước đọc được với nhiệt kế và điều chỉnh sự khác biệt. 
Hiệu chuẩn bao gồm việc tải dữ liệu cấu hình lên thiết bị ghi, xác minh độ ổn định và lập tài liệu các 
quy trình để xử lý bất thường hoặc áp dụng các hiệu chỉnh một cách hiệu quả. Máy cảm biến 3 trong 
1 chỉ cần hiệu chuẩn nếu giá trị đọc trở nên không chính xác. 

Các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về các vấn đề thường gặp có thể khiến hệ thống cảm biến 
ngừng hoạt động. Năm nguyên nhân phổ biến nhất là: 

1. Pin yếu – Nguyên nhân phổ biến nhất khiến hệ thống ghi dữ liệu ngừng hoạt động là do hết 

pin. Nên thay pin nếu điện áp giảm xuống dưới 3.5V. 

2. Hư hỏng do nước – Nếu thiết bị ghi dữ liệu bị ngập hoàn toàn trong nước, toàn bộ hệ thống 

có thể bị hỏng. 

3. Sự cố kết nối – Gián đoạn viễn thông, chẳng hạn như mất mạng từ các nhà cung cấp dịch 

vụ địa phương, có thể ngăn chặn việc truyền dữ liệu. 

4. Máy chủ ngừng hoạt động – Dù hiếm gặp, nhưng sự cố ngừng hoạt động của máy chủ trên 

website của BOSL vẫn có thể xảy ra. Trong những trường hợp như vậy, người dùng sẽ được 

thông báo ngay lập tức. 

5. Mất hoặc thất lạc thiết bị – Tuy không phổ biến, nhưng các thiết bị bị đánh cắp hoặc bị can 

thiệp có thể dẫn đến mất dữ liệu và hệ thống ngừng hoạt động. 

Hướng dẫn xử lý sự cố bổ sung đã được cung cấp cho từng loại cảm biến cụ thể. Đối với cảm biến độ 
đục, nếu giá trị đọc vượt quá 5 NTU mà đèn LED không bật sáng, có thể là do nắp cảm biến bị hỏng 
hoặc gặp vấn đề về chống thấm nước. Ngược lại, giá trị đọc bằng 0 có thể cho thấy bảng mạch in 
(PCB) bị hư hỏng. Nếu giá trị đèn LED quá cao nhưng dữ liệu không liên quan đến đèn LED lại bình 
thường, có thể nắp cảm biến bị tắc và cần được làm sạch. 

Các cảm biến độ sâu, độ dẫn điện và nhiệt độ có thể cho ra các giá trị không ổn định do các yếu tố như 
lỗi dây điện, hỏng lớp chống thấm nước hoặc chân cắm độ dẫn điện bị lỏng. Các biện pháp phòng 
ngừa bao gồm kiểm tra để đảm bảo dây không bị chạm vào nhau, kết nối lại các cảm biến bị lỗi và duy 
trì mức pin trên 3.5V. Việc xử lý sự cố có thể nhiều hơn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt 
hơn, nơi cảm biến dễ bị hao mòn, nhiễm bẩn hoặc trục trặc. 
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Đánh giá hội thảo 

Nhìn chung, đại biểu tham gia tập huấn đánh giá "Tốt" (4/5 điểm) trên nhiều khía cạnh, bao gồm nội 
dung, tài liệu, đăng ký, phiên dịch và khâu ăn uống. Tập huấn phần lớn đáp ứng được kỳ vọng của 
người tham dự, với điểm trung bình 3,25/5. Toàn bộ đại biểu tham dự đều cho biết kiến thức về các 
ứng dụng quan trắc môi trường được nâng cao và nhận thấy tập huấn rất hữu ích cho việc phát triển 
chuyên môn. 

Các nghiên cứu điển hình thực tế và thảo luận về máy cảm biến và máy ghi dữ liệu giá rẻ đặc biệt 
được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, một số đại biểu tham dự nhận thấy một số phiên tập huấn còn 
mang tính kỹ thuật quá mức. 

Các bước tiếp theo 

Dưới đây là các hoạt động tiếp theo sẽ thực hiện 

Các hạng mục Các hoạt động tiếp theo 

Lắp đặt thêm các máy cảm 
biến quan trắc chất lượng 
nước tại ĐHCT 

● Xác nhận việc lắp đặt thêm các máy cảm biến quan trắc chất 
lượng nước, tại ao chứa (gần cửa vào) hoặc kênh đào phía 
bắc ao chứa. 

● Xác nhận về việc vận chuyển và công tác hậu cần để bàn 
giao máy cảm biến (qua Lào) 

● Xác nhận xem có thể cung cấp và lắp đặt máy đo lượng 
mưa hay không 

Xác nhận xem liệu có cần 
thêm các quy trình liên quan 
đến dữ liệu không? 

● Trao đổi lại với với các giảng viên ĐHCT về giải pháp thay 
thế mà họ đề xuất để đáp ứng các quy định về dữ liệu của 
Việt Nam 

Xác nhận tiến độ thực hiện 
việc thi công tại toà C4 tại 
ĐHXDHN 

● Xác nhận ngày khởi công xây dựng toà C4 

● Sắp xếp và phối hợp tháo dỡ tạm thời các máy cảm biến 
trong khu C4 trong quá trình xây dựng 

Xác định tiềm năng hợp tác 
sâu hơn với các đối tác 

● Tìm kiếm cơ hội để tích hợp chương trình quan trắc vào các 
chương trình nghiên cứu hiện có tại ĐHXDHN và ĐHCT 

● Nghiên cứu các cơ hội để sử dụng chương trình quan trắc 
nhằm hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng chương trình giảng 
dạy 
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Chương trình Hội thảo 

THỨ 4, NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2025, TỪ 09H00 ĐẾN 17H00 

Thời gian Nội dung chương trình làm việc Người trình bày 

09:00-09:30 Khai mạc và chào mừng đại biểu 

• Phát biểu khai mạc 

• Giới thiệu thành phần đại biểu và cán bộ đào tạo 

• Tổng quan về mục tiêu và kết quả của hội thảo tập huấn 

Nhóm Chương trình 
RUCaS 

09:30-10:00 Giới thiệu về Hội thảo tập huấn về Quan trắc môi 
trường 

• Tầm quan trọng của việc quan trắc môi trường trong 
quản lý nước đô thị và khả năng chống chịu khí hậu 

• Tổng quan về các thông số môi trường (chất lượng 
nước, chất lượng không khí, nhiệt độ), các thiết bị quan 
trắc khác nhau 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

10:00-10:30 Liên kết dữ liệu với việc ra quyết định 

• Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định về quản lý nước 

• Dữ liệu quan trắc môi trường có thể cung cấp thông tin 
cho quy hoạch đô thị, sức khỏe cộng đồng và khả năng 
phục hồi khí hậu như thế nào 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

10:30-11:00 Nghỉ giải lao giữa giờ  

11:00-12:00 Tổng quan về công nghệ và cảm biến IoT 

• Giới thiệu về cảm biến IoT (VD: cảm biến BOSL 3 trong 
1, cảm biến độ đục, cảm biến chất lượng không khí, 
v.v.) 

• Ứng dụng trong quan trắc nước đô thị (Ví dụ từ Úc) 

• Tổng quan về việc lắp đặt, vận hành và bảo trì 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

12:00-13:00 Nghỉ ăn trưa  

13:00-14:30 Quan trắc môi trường 

• Tóm tắt các nỗ lực quan trắc trước đây 

• Những gì đã được đo lường? 

• Tại sao những thông số này được đo lường? 

• Thông tin được sử dụng như thế nào? 

• Các bước tiếp theo là gì? 

Đại của Thái Lan, 
CHDCND Lào, 
Campuchia và Việt 
Nam 

14:30-15:00 Nghỉ giải lao giữa giờ  

15:00-16:00 Thu thập dữ liệu theo thời gian thực – Phương pháp và 
nền tảng 

Tổng quan về các công cụ thu thập dữ liệu (máy ghi dữ liệu 
BoSL, nền tảng dựa trên web) 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

16:00-17:00 Hiệu chuẩn và bảo trì cảm biến 

• Tổng quan về quy trình hiệu chuẩn cảm biến 

• Các kỹ thuật khắc phục sự cố phổ biến và yêu cầu bảo 
trì 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 
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THỨ 5, NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2025, TỪ 09H00 ĐẾN 17H00 

Thời gian Nội dung chương trình làm việc Người trình bày 

09:00-12:00  Tham quan thực địa 

• Trình diễn thực tế về việc xác định vị trí để quan trắc 
chất lượng nước và chất lượng không khí 

• Hướng dẫn từng bước để lắp đặt cảm biến và thiết lập 
thiết bị 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

12:00-13:00 Nghỉ ăn trưa  

13:00-14:00 Giới thiệu về việc Phân tích và Trực quan hóa Dữ liệu 

• Thông tin cơ bản về trực quan hóa và phân tích dữ liệu 
để quan trắc môi trường 

• Sử dụng dữ liệu cảm biến để đánh giá xu hướng chất 
lượng nước và không khí 

• Giới thiệu về việc quyết định dựa trên dữ liệu thời gian 
thực 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

14:00-15:00 Nền tảng website để trực quan hóa dữ liệu 

• Tổng quan về platfrom để trực quan hóa dữ liệu 

• Giải thích dữ liệu từ các cảm biến (chất lượng nước, 
chất lượng không khí, nhiệt độ) 

• Cách xác định sự không nhất quán của dữ liệu, lỗi cảm 
biến và xu hướng 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

15:00-15:30 Nghỉ giải lao giữa giờ  

15:30-16:30 Khám phá nền tảng website 

• Thực hành về diễn giải dữ liệu 

• Khám phá cách tốt nhất để sử dụng và trực quan hóa 
dữ liệu cho các đối tượng khác nhau 

• Xử lý sự cố 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

16:30-17:00 Tóm tắt và các bước tiếp theo 

• Xác định các bước tiếp theo, ai sẽ làm gì 

• Lịch trình theo dõi 

Nhóm kĩ thuật Đại 
Học Queensland 

 

Các đơn vị tham gia Hội thảo 
● Đại học Xây dựng Hà Nội 

● Đại học Cần Thơ 

● Chi cục Bảo vệ Môi trường Cần Thơ 

● Trung tâm khí tượng thuỷ văn Nam Bộ 

● Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ 

● Chính quyền Tỉnh Battambang 

● Đại học Souphanouvong (CHDCND Lào) 

● Viện Công nghệ Campuchia 

● Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ 

● Hội Người khuyết tật Cần Thơ 
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Kết quả phiếu đánh giá 
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